TRƯỜNG THCS HUỲNH TẤN PHÁT

TỔ: NGỮ VĂN
NỘI DUNG ÔN TẬP NGỮ VĂN KHỐI 9

( Thời gian: 1/4 đến 19/4/2020)
ĐỀ 1:
Câu 1: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: ​

        “ Ngày hội tái chế TPHCM được tổ chức hàng năm vào ngày 17 tháng 04 với mục tiêu gia tăng mối quan tâm và nâng cao nhận thức cộng đồng về hoạt động 3T (Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế chất thải). Ngày hội tái chế nhằm mang đến thông điệp cho cộng đồng hãy hành động để giảm thiểu chất thải, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và đảm bảo vệ sinh môi trường tại gia đình, công sở, trường học, nơi công cộng và trong các nhà máy xí nghiệp thông qua các hoạt động thiết thực và phù hợp.

       Cuộc thi nhằm chọn ra những mô hình sản phẩm hữu ích từ vật liệu phế thải phù hợp với ý nghĩa của hoạt động 3T để trưng bày trong ngày hội. Qua các hoạt động của cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức về các hoạt động 3T cũng như bảo vệ môi trường của các em học sinh nói riêng và cộng đồng nói chung”.

                                                                    ( Báo Dân Trí ngày 17/04/2018 )

     a) Hãy cho biết phương thức biểu đạt của văn bản trên? nội dung của đoạn trích đề cập đến vấn đề gì ? 

   b) Hãy chỉ ra 01 phép liên kết câu được sử dụng trong đoạn văn thứ nhất của văn bản ? 

   c) Hãy nêu ( ít nhất 2 hành động ) của em về lợi ích của hoạt động tái chế với môi trường sống của chúng ta?
Câu 2: 

     Hãy viết một văn bản nghị luận ngắn nêu suy nghĩ của em về câu nói: “Hạnh phúc của trẻ thơ là được đến trường, được học tập, được sống trong tình yêu thương, dìu dắt của thầy cô giáo”

Gợi ý:
Nêu được liên tưởng: giữa con người với nhau luôn có mối quan hệ qua lại lẫn nhau, quan tâm, gắn bó, hỗ trợ, giúp nhau cùng tiến bộ,…
Mở bài

+ Dẫn dắt vào vấn đề.
+ Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Vai trò của người thầy trong cuộc đời của mỗi người.
Thân bài
Giải thích: 
- Hạnh phúc là trạng thái, là cảm giác sung sướng nhất của con người vì cảm thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện.
- Hạnh phúc của trẻ thơ là được đến trường:
- Hạnh phúc của trẻ thơ là được đến trường, được học tập, được sống trong tình yêu thương, dìu dắt của thầy cô giáo: Nghĩa là đến trường các em không chỉ được trau dồi kiến thức mà còn được nhận tình yêu thương, chăm sóc của thầy, cô.
-> Câu nói đã đề cao vai trò, công lao to lớn vĩ đại của người thầy với cuộc đời mỗi người.

Phân tích, chứng minh: 
- Khẳng định sự đúng đắn của vấn đề: Trong cuộc đời của mỗi người, người thầy có vai trò rất quan trọng.
- Chứng minh:
+ Mỗi trẻ thơ khi đến trường đều được gặp và học một hoặc nhiều thầy cô giáo. Các thầy cô đã truyền dạy cho học trò kiến thức, kĩ năng, dạy đọc, dạy viết, dạy làm văn, làm toán...Dạy cho học trò biết cách học để khám phá kho tàng tri thức khổng lồ của nhân loại.
+ Thầy không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn dạy cách làm người, dạy biết điều hay, lẽ phải, dìu dắt nâng đỡ học trò lớn lên hoàn thiện về nhân cách. Dạy trò biết yêu thương người, yêu quê hương đất nước, biết sống nhân ái, đoàn kết, …
Thầy cô còn là những người thắp sáng niềm tin và ước mơ cho học trò để các em biết sống có hoài bão, có lý tưởng...
+ Những điều mà người thầy truyền dạy cho chúng ta sẽ theo ta trong suốt hành trình của cuộc đời.
(lấy dẫn chứng trong thực tế cuộc sống, trong văn học để chứng minh)
- “Tôn sư trọng đạo” là truyền thống tốt đẹp của nhiều dân tộc, trong đó có dân tộc Việt Nam. Truyền thống ấy được thể hiện trong mối quan hệ tốt đẹp giữa thầy và trò. - Tuy nhiên bên cạnh một số học sinh biết tôn trọng thầy giáo, cô giáo thì vẫn còn một số học sinh không biết nghe lời, ham chơi, bỏ học, thậm chí còn vô lễ cãi lại lời thầy cô. Một số người thì xúc phạm hoặc cố ý hạ thấp vai trò của người người thầy. Đó thực sự là những học sinh hư, những phần tử xấu, những con người mất nhân cách.
- Để bày tỏ lòng biết ơn với thầy cô, mỗi học sinh phải biết kính yêu, phải biết ơn và tôn trọng thầy cô giáo. Đồng thời phải biết nỗ lực học tập, tu dưỡng đạo đức để đền đáp công ơn của thầy cô.
Hoặc:
Hs cần trình bày được một số ý sau:
1. Giới thiệu vấn đề

2. Giải thích vấn đề

- Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc của con người khi được thỏa mãn một nhu cầu nào đó.
- Người thầy là những người dìu dắt, truyền cho ta tri thức, uốn nắn ta về nhân cách và dạy cho ta những bài học cuộc sống.
=> Câu nói khẳng định vai trò của thầy cô với thế hệ trẻ.
3. Bàn luận vấn đề

* Vai trò của thầy cô:
- Truyền thụ, dìu dắt, định hướng,…
- Giúp ta trưởng thành, trở thành người có ích cho xã hội.
*Cần phải biết ơn thầy cô
* Phản đề:
- Nếu không có người thầy thì mỗi người như mò kim đáy bể.

- Thật đáng buồn cho những kè sống mà không biết tôn trọng người thầy .

Liên hệ bản thân : Bài học nhận thức và hành động.

· Bản thân mỗi chúng ta phải có ý thức học hỏi mọi lúc mọi nơi và biết tôn trọng thầy mới được làm thầy. Tôn trọng và biết ơn những người đã truyền thụ cho mình, dù là bài học nhỏ nhất.

· Bản thân em luôn tôn trọng những người thầy và em sẽ nổ lực học tập, kính thầy yêu bạn để được trưởng thành…
Đề 2 

Câu 1:

Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:

Trên thân của tê tê có một lớp vảy cứng giống như chiếc áo giáp để bảo vệ bản thân. Bốn chân đều rất khỏe, móng vuốt sắc nhọn, rất giỏi đào hang nhưng cũng vì vậy mà đắc tội với không ít cư dân của khu rừng. Những động vật trong rừng cho rằng tê tê hay đào hang, điều này không những làm đứt rễ cây mà còn phá hoại ngôi nhà sinh sống của chúng, vì vậy tất cả nhất trí cho tê tê rời khỏi rừng.

Không biết làm thế nào tê tê đành rời khỏi rừng nhưng chẳng bao lâu sau, những động vật nhỏ liền phát hiện mối ngày càng nhiều lên, rất nhiều cây xanh bị mối phá hoại tới chết, ngay cả nhà của các con vật cũng bị tàn phá. Sau đó, chúng tiến hành thương lượng, quyết định mời tê tê trở về. Sau khi tê tê về rừng, chẳng mấy chốc mà toàn bộ lũ mối đã bị tiêu diệt sạch sẽ.

Mối trắng ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển ngành nông-lâm nghiệp, trong khi đó, tê tê là khắc tinh của mối, một con tê tê một ngày có thể ăn được một cân mối. Mà một cân mối này có thể phá hoại tới 153000 mét vuông rừng. Cho nên, tê tê xứng đáng với cái tên: động vật giữ rừng.

    (Sinh vật lý thú – Dịch giả Nguyễn Thị Thu Quỳnh, NXB Bách khoa Hà Nội)

a) Nêu phương thức biểu đạt chính của văn bản. 

b) Em hãy chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ trong văn bản.

c) Qua nội dung văn bản, em hiểu như thế nào về mối quan hệ giữa các sinh vật trong tự nhiên? 

d) Từ mối quan hệ giữa các sinh vật trong tự nhiên, em hãy liên tưởng và viết vài câu về mối quan hệ giữa người với người trong xã hội?

Câu 2: 

“ Hãy sống thật chậm, để mỗi phút giây bên ba mẹ, bạn bè, người thân và chính chúng ta thật trọn vẹn, nguyên sơ. Đừng để bản thân lúc nào cũng hấp tấp, vội vàng, căng thẳng với muôn nỗi lo toan “rất đời” của cuộc sống”

(Gieo mầm hạnh phúc- Trích Tin sách, Tuổi Trẻ thứ năm 14- 3- 2019)

​Em suy nghĩ gì về lời khuyên “Hãy sống thật chậm” của đoạn trích trên? Trình bày ý kiến của em bằng một bài văn nghị luận ngắn (khoảng 1 trang giấy thi)

Gợi ý: Suy nghĩ của em về “Hãy sống thật chậm”

Yêu cầu về kĩ năng:

- Nắm phương pháp viết bài văn nghị luận xã hội.

- Bài làm đủ ba phần: mở bài, thân bài, kết bài.

- Hệ thống luận điểm rõ ràng, lập luận chặt chẽ, diễn đạt mạch lạc.

 Yêu cầu về kiến thức:

- Giới thiệu được nhận định từ đề bài và rút ra vấn đề nghị luận. 

- Giải thích: “Sống chậm” là gì? Sống chậm là không vội vàng, đua chen quá nhiều; sắp xếp, dành thời gian thảnh thơi hợp lí cho mình và cho mọi người.

- Những biểu hiện của việc sống chậm.

- Tại sao phải sống chậm? Có thời gian tận hưởng cuộc sống- yêu đời, yêu bản thân, lạc quan. Có thời gian quan tâm gia đình, bạn bè,..- gia đình hạnh phúc. Người biết sống chậm sẽ tác động tích cực đến mọi người xung quanh và xã hội.

- Sống chậm không phải là sống thụ động, để mặc thời gian trôi.

- Phê phán những người sống vội vàng, bon chen bỏ quên những giá trị đích thực của cuộc sống. (Chú ý không phê phán lối sống nhanh)

+Phương hướng rèn luyện của bản thân: sắp xếp thời gian, có kế hoạch hợp lí để vừa nỗ lực, phấn đấu trong công việc vừa có thời gian dành cho bản thân và gia đình, bè bạn,..

- Khẳng định lại vai trò của vấn đề nghị luận, giá trị của quan niêm sống chậm, lối sống chậm.

